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        BẢNG CHÀO GIÁ 
 

Đơn vị nhận: Khách hàng   

Địa chỉ:  

Người liên hệ:   

Điện thoại:                   Email:      

 

 

Đơn vị gửi: CÔNG TY TNHH SANBOO VIỆT NAM 

Cán bộ phụ trách: Nguyễn Tiến Lộc 

Điện thoại: 0934552005                Email: tienloc@dqt.com.vn 

Ngày báo giá: 14 - 02 - 2019                Mã báo giá: gangtaybhld 

 

Xin cám ơn quý khách đã tín nhiệm sản phẩm của Công ty chúng tôi. 

Căn cứ theo yêu cầu khách hàng CÔNG TY TNHH SANBOO VIỆT NAM  xin gửi tới quý khách hàng bản chào giá sau: 

 

STT Tên sản phẩm Hình ảnh Mô tả sản phẩm ĐVT Số lượng 
Đơn giá 

(VNĐ) 
Thành tiền 

1 

Găng tay 

Jogger Multi-

Task-Black 

 

- Chịu mài mòn (0-

4): cấp 2 - 

Chống  cắt (0-

5):  cấp 1 - Độ bền 

xé (0-4): cấp 3 - 

Chống đâm xuyên 

(0-4):  cấp 1 

  

 

Đôi 1 25.000 25.000 

2 

Găng tay bảo 

hộ Jogger All 

flex 

 

Tiêu chuẩn chất 

lượng: 

- EN 420:2003: Độ 

linh hoạt 5/5 

- EN 388:2003: 

Chống ma sát 4/4. 

chống cắt 1/5. 

Chống xé rách 3/5. 

Chống đâm xuyên 

2/4 

 

Đôi  1 50.000 50.000 

3 

Găng tay chống 

cắt Jogger 

Constructo 

 

Tiêu chuẩn chất 

lượng:  

-EN 388:2003: 

Chống hao mòn 3/4 

Chống cắt 2/5. 

Chống xé rách 4/4. 

Chống đâm xuyên 

3/4 

 

Đôi 1 32.000 32.000 

4 

Găng tay chống 

cắt Jogger 

Sheild - Cấp độ 

5 

 

Găng tay chống cắt 

Jogger - Cấp độ 5 

Tiêu chuẩn chất 

lượng:  

- EN 420:2003: Độ 

linh hoạt 5/5  

- EN 388:2003: 

Chống ma sát 4/4. 

chống cắt 5/5. 

Chống xé rách 4/4. 

Chống đâm xuyên 

3/4 

 

Đôi 1 80.000 80.000 
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5 

Găng tay vải 

chống cắt X3 - 

Hàn Quốc - 

Cấp độ 5 

 

Găng tay vải chống 

cắt X3 - Hàn Quốc - 

Cấp độ 5 

 

Đôi 1 60.000 60.000 

6 
Găng tay sợi - 

Phủ sơn 

 

Găng sợi phủ sơn 

đỏ. 

 

Đôi 1 3.500 3.500 

7 
Găng tay hàn 

Tig 

 

Chất liệu da. Mềm. 

Được sử dụng nhiều 

trong công việc Hàn 

Tig 

 

Đôi 1 115.000 115.000 

8 

Găng tay da 

hàn Đài Loan 

33cm 

 

Chất liệu da hàn. 

Chiều dài 33mm 

 

Đôi  1 90.000 90.000 

9 

Găng tay da 

hàn ngắn - Việt 

Nam 

 

Chất liệu: Da thật 

 
Đôi 1 23.000 23.000 

10 

Găng tay da 

hàn dài - Việt 

Nam 

 

Chất liệu da thật.  

 
Đôi 1 25.000 25.000 

11 
Găng tay vải 

kaki - Vải bò 

 

Chất liệu vải kaki 

hoặc vải bò. 

 

Đôi 1 5.000 5.000 



 

  

12 
Găng tay vải 

Kaki - Can 

 

Chất liệu vải Kaki 

can. Nhiều màu 

 

Đôi 1 4.000 4.000 

13 

Găng tay len 

40gram - 

10kim 

 

Găng tay bảo hộ 

làm bằng len. Đạt 

tiêu chuẩn xuất 

khẩu. Kiểu dệt 

10kim. Định lượng 

40gram 

 

Đôi 1 3.500 3.500 

14 

Găng tay 

Jogger 

Superpro 

 

Tiêu chuẩn chất 

lượng: 

 - EN 420:2003: Độ 

linh hoạt 5/5 

 - EN 388:2003: 

Chống ma sát 2/4. 

chống cắt 1/5. 

Chống xé rách 2/5. 

Chống đâm xuyên 

1/4 

 

Đôi 1 20.000 20.000 

Cộng tiền hàng 536.000 

Giá trị quy đổi (VNĐ) 536.000 

Tồng tiền thuế VAT (10%) 53.600 

Tồng tiền thanh toán 589.600 

 

Số tiền bằng chữ: Năm trăm tám mươi chín ngàn sáu trăm đồng. 

 

Ghi chú:  

- Thời gian giao hàng: Từ 1 tới 5 ngày. Phụ thuộc vào khối lượng hàng đặt. 

- Phí giao hàng: Phụ thuộc vào khối lượng hàng đặt và địa điểm nhận hàng. 

- Báo giá có giá trị trong 15 ngày kể từ ngày báo giá. 

- Thanh toán: Chuyển khoản hoặc tiền mặt. 

 Tạm ứng 50% giá trị đơn hàng. Sau khi hoàn thành thủ tục đặt hàng 

 Thanh toán giá trị còn lại (50%) sau khi nghiệm thu. Bàn giao 

- Góp ý/ Khiếu nại: Nguyễn Tiến Lộc – Điện thoại: 0934552005  

 

Kính chúc Quý Khách Hàng thành công và đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất! 

Rất mong được hợp tác với Quý khách hàng. 

 

                                                                                                                    CÔNG TY TNHH SANBOO VIỆT NAM 
  

 
 


